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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024 THEO 

NGHỊ QUYẾT HĐND XÃ 

 

TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

I. NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP 

1. Ban hành các văn bản, đề án của nghành về xây 

dựng và phát triển nông, lâm nghiệp. 

Xây dựng đề án sản xuất vụ Xuân, Hè thu. 

Tháng 1 

Tháng 5 

Tháng 12 

Khuyến nông  

2. Lập phương án dự toán và làm tờ trình thẩm 

định hồ sơ chính sách đất trồng lúa theo nghị 

định 62/NĐ- CP. 

Tháng 1 

Tháng 5 Khuyến nông Ban tài chính 

3. Cùng các thôn cấp phát, quản lý giống theo 

chính sách đất trồng lúa. 

Chỉ đạo các thôn xuống giống theo đúng lịch 

thời vụ. 

Kiểm tra các tuyến kênh mương phục vụ tưới 

tiêu. 

Tháng 1 

Tháng 5 

Khuyến nông Ban cán sự các thôn 

4. Liên hệ tập huấn cho nhân dân quy trình canh 

tác lúa, lạc, rau màu và các loại giống mới. 
Theo mùa vụ Khuyến nông 

Phòng NN Huyện, 

Hội nông dân xã 

5. Ra quyết định thành lập đoàn liên ngành kiểm 

tra vật tư nông nghiệp. 

Kiểm tra các ki ốt kinh doanh trên địa bàn. 

Tháng 1-5 

 

Khuyến nông 

Ban công an, ban 

ngành liên quan 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

6. Kiểm tra, thông báo, hướng dẫn phòng chống 

rét, hạn hán, sâu bệnh … cho lúa, hoa màu, cây 

ăn trái, cây công nghiệp. 

Thường xuyên và 

theo mùa vụ và 

diễn biến của thời 

tiết 

Khuyến nông 
Phòng NN Huyện, 

BCS thôn 

7. Làm việc với công ty thủy nông Nam Hà Tĩnh 

để ký hợp đồng cung cấp nước cho gieo cấy và 

nuôi trồng thủy sản. 

Tháng 2 Khuyến nông UBND xã 

8. Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng các 

mô hình kinh tế theo nghị quyết: nuôi dúi, lươn 

không bùn, … 

Tháng 3 Khuyến nông Hội nông dân xã 

9. Khảo sát vùng bán sơn địa trồng liên kết trồng 

dứa với công ty Đồng Giao (thôn Thượng Sơn) 
Tháng 3 Khuyến nông 

Phòng NN, công ty 

Đồng Giao 

10. Thành lập đoàn đánh giá năng suất và rút kinh 

nghiệm cho vụ sau. 
Tháng 4 Khuyến nông  

11. Thống kê các máy gặt đập liên hoàn và mời các 

hộ ký cam kết thống nhất về một số nội quy 

UBND đã ban hành. 

Tháng 4 

Tháng 8 
Khuyến nông  

12. Kiểm tra, nghiệm thu các mô hình kinh tế theo 

các chính sách. 

Tham mưu cho UBND xã, rút kinh nghiệm và 

nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao. 

Tháng 11 Khuyến nông  

13. Xây dựng phương án bảo vệ, phòng cháy chữa 

cháy (PCCC) rừng 2024. 

Hội nghị tổng kêt công tác bảo vệ, PCCC năm 

2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.  

Tháng 3 Khuyến nông 
Phụ trách lâm 

nghiệp địa bàn 

14. Triển khai trồng mới  diện tích rừng, cây phân 

tán và cây bóng mát theo kế hoạch. 
Tháng 2 -4 

 
Khuyến Nông BCS các thôn 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

15. 
Xây dựng  phương án bảo vệ rừng, phòng cháy 

chửa cháy rừng năm 2024 Tháng 4/2024 
Cán bộ phụ trách 

Lâm nghiệp 

Công an, quân sự, 

tổ trực cháy 

16. 

Xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống 

thiên tai năm 2024 Tháng 7-8/2024 

Cán bộ phụ trách 

Lâm nghiệp 

Công an, quân sự, 

Ban phòng chống 

thiên tai 

17. 

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác BVR, 

PCCCR. PCTT& TKCN năm 2023 triển khai 

nhiệm vụ năm 20234 
Tháng 4/2024 

Cán bộ phụ trách 

Lâm nghiệp 
Các ban, ngành liên 

quan 

18. 

Chỉ đạo trồng rừng tập trung 15 ha, 21 ngàn cây 

phân tán và 160 cây bóng mát dọc các tuyến 

đường trục xã, trục thôn và các hội quán thôn 
Tháng 1,2,3,7,8,9 

Cán bộ phụ trách 

Lâm nghiệp 
Các thôn, các hộ có 

đất rừng 

II. NÔNG THÔM MƠI, XD, GTTL    

1.  Đường BTXM đăng ký thực hiện 1,09km 

Tháng 4 đến 

tháng 11 năm 

2024 hoàn thành 

ĐC – XD, KTNS 

MTTQ xã, các đơn 

vị thôn đã đăng ký 

gồm Vinh Sơn, 

Trung Sơn, Hương 

Sơn, An Sơn  

2.  Rãnh thoát nước đường trục thôn 

Tháng 5 đến 

tháng 7 năm 

2024 hoàn thành 

ĐC – XD; KTNS 
MTTQ xã, thôn 

Thọ Sơn 

3.  Kênh mương nội đồng 

Tháng 9 đến 

tháng 12 năm 

2024 hoàn thành 

ĐC – GTTL; KTNS 
MTTQ xã, thôn 

Phúc Sơn, Lĩnh Sơn 



4 

 

TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

4.  
TKDT nâng cấp mặt đường trục xã TX32, 

TX33 dài 2 km 

Tháng 5 đến 

tháng 11 năm 

2024 hoàn thành 

Đơn vị tư vấn, ĐC – 

XD; KT 

MTTQ xã, thôn 

Lĩnh Sơn, thôn 

Phúc Sơn 

5.  GPMB đường trục xã TX32 

Tháng 01 đến 

tháng 04 năm 

2024 hoàn thành 

ĐC-MT, ĐC – XD; 

KTNS 

HĐ GPMB xã, thôn 

Vinh Sơn, Quỳnh 

Sơn, Phúc Sơn 

6.  
Cải tạo nhà làm việc và các công trình phụ trợ 

trú sở UBND xã 

Tháng 01 đến 

tháng 4 năm 

2024 hoàn thành 

ĐC – XD; KTNS,  

Đơn vị tư vấn quản 

lý, giám sát, MTTQ 

xã 

7.  
Nâng cấp nhà học 10 phòng, sửa chữa  các hạng 

mục trường TH 

Tháng 02 đến 

tháng 5 năm 

2024 hoàn thành 

ĐC-XD; KTNS; 

trường  TH 

MTTQ xã; tư vấn 

GS; tư vấn QL 

8.  
Lập phương án, dự toán XD khu dân cư mẩu 

Hương Sơn, An Sơn 

Tháng 01 đến 

tháng 2 năm 

2024 hoàn thành 

ĐC-XD; NTM VP UBND xã 

9.  
    Xây dựng khung KH chi tiết  các tiểu tiêu chí, 

triển khai thực hiện 

Tháng 02 đến 

tháng 11 năm 

2024 hoàn thành 

ĐC-XD; NTM 

VP UBND xã, KT 

NS, MTTQ, hội 

CCB, ND, PN, 

ĐTN, thôn Hương 

Sơn, An Sơn 

III. ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG    

1. 
Giao dịch xử lý hồ sơ. 

 
Tháng 01-/2024 

Nguyễn Hữu Hà 

Trương Văn Thành 
 

2. 

    GPMB đất ở đường cao tốc 

    Đề nghị huyện thành lập Hội đồng GPMB, đề 

nghị huyện thông báo thu hồi đất vùng gần nhà 

ông Mao thôn Lĩnh Sơn và giao đất không thông 

qua đấu giá thôn Quỳnh sơn,  

Tháng 02-/2024 Nguyễn Hữu Hà 

 

 

UBND xã và Phòng 

TNMT; UBND 

huyện 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

     Đề nghị Huyện để đề nghị tĩnh làm chứng thư 

định giá lại 8 lô đất vùng gần nhà anh Nhâm thôn 

Lĩnh Sơn để đấu giá. 

      Đo đạc kiểm đếm khối lương đường điện 

500KV, để xây dựng hồ sơ bồi thường hộ trợ 

theo quy định 

     Thuê văn phòng Đăng ký tỉnh về đo đạc để 

trích lục thửa đất, chỉnh lý bản đồ, lấy tọa độ cắm 

mốc diện tích đất NN phải thu hồi  tại  2 vùng  

đất đấu giá trên, để xây dựng hồ sơ GPMB thu 

hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 

3. 

    Thuê tư vấn vẽ để UBND phê duyệt mặt bằng 

hạ tầng, đường, mương ở các vùng quy hoạch 

đấu giá, giao đất không thông qua đấu giá. 

      Xây dựng hồ sơ bồi thường đường điện và 

họp dân cồng khai khối lượng phương án bồi 

thường, hộ trợ.  

     Xây dựng hồ sơ đề nghị huyện Thông báo thu 

hồi đất NN để đấu giá và giao đất trước thời hạn. 

     Đề nghị Huyện để huyện đề nghị tỉnh xây 

dựng giá đất cụ thể để bồi thường, hộ trợ đất NN 

cho 2 vùng đất để đấu giá và giao đất. 

     Thuê đơn vị thiết kế mương đường 2 vùng để 

đấu giá và giao đất. 

Tháng 3/2024 

Nguyễn Hữu Hà 

Trương Văn Thành 
 

4. 
     Xây dựng hồ sơ đề nghị huyện Thông báo thu 

hồi đất NN để đấu giá và giao đất trước thời hạn. 
  

UBND xã và 

VPĐKQSD đất 

Tĩnh, 

 Đơn vị Tư vấn,  
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

     Đề nghị Huyện để huyện đề nghị tỉnh xây 

dựng giá đất cụ thể để bồi thường, hộ trợ đất NN 

cho 2 vùng đất để đấu giá và giao đất. 

     Thuê đơn vị thiết kế mương đường 2 vùng để 

đấu giá và giao đất. 

Phòng KT-HT và 

BQL dự án huyện. 

5. 

     Họp dân để kiểm đếm diện tích, xác nhận 

nguồn gốc đất, thông qua PA thu hồi đất, xây 

dựng hồ sơ kiểm đếm áp giá bồi thường và thu 

hồi đất trước thời hạn 2 vùng ông Mao và Quỳnh 

Sơn. (sau khi đã có giá cụ thể bồi thường của 

huyện) 

    GPMB đường điện 500 KV, và xử lý khó khăn 

hạn chế đường cao tốc phát sinh do xây dựng hạ 

tầng kỷ thuật. 

     Giao dịch hàng ngày tại 1 cựa 

Tháng 4 Nguyễn Hữu Hà 
Thôn xóm, các hộ 

dân, Phòng TNMT, 

Phòng TC-KH 

6. 

     GPMB đường điện 500KV 

     Xây dựng hạ tầng kỷ thuật 2 vùng để đấu giá 

và giao đất. 

     Cắm mốc, phân lô các vùng 

     Họp HĐTV đất đai Đề xuất giá cụ thể để đấu 

giá và giao đất không thông qua đấu giá ở 2 vùng 

trên.  

     Kiểm tra các hộ chăn nuôi có đơn hoặc ý kiến 

kiến nghị ô nhiểm môi trường 

    Đấu giá 8 lô đất thôn Lĩnh sơn đang còn chưa 

đấu hết.(sau khi có quyết định và chứng thư định 

giá của huyện và tĩnh) 

Tháng 5-2024 

Nguyễn Hữu Hà 

Trương Văn Thành 

 

- PTN-MT, 

UBND huyện 

- UBND xã 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

7. 

   GPMB và xử lý đường điện 500KV 

   Bổ sung kế thoạch sử dụng đất 6 tháng cuối 

năm 2023 trình UBND huyện các công trình dự 

án cần thu hồi. Các hộ đủ điều kiện đăng ký 

chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. 

   Xây dựng hồ sơ theo quy định để đấu giá 

QSD đất và gai đất không thông qua đấu giá 

Tháng 6-2024 
Nguyễn Hữu Hà 

Trương Văn Thành 

 

UBND xã và Phòng 

TC-KH- PTN-MT 

ỦY ban nhân dân 

huyện  

8. 

      GPMB đường điện và cao tốc phát sinh  các    

vướng mắc. 

-      Xây dựng mương, đường hạ tầng kỷ thuật để 

tổ chức đấu giá QSD đất và giao đất không thông 

qua đấu giá 

-       Giao địch, kiểm tra công tác môi trường 

Tháng 7-8 /2024 
Nguyễn Hữu Hà 

Trương Văn Thành 

Địa chính xã; hộ 

dân, PTN-MT, 

UBND huyện 

9. 

     Tổ chức đấu giá QSD đất vùng gần nhà ông 

Mao và giao đất không thông qua đấu giá vùng 

Quỳnh Sơn. 

 

 

 

Tháng  9-10/2024 

 

 

Nguyễn Hữu Hà 

 

UBND xã và 

UBND huyên, 

PTN-MT 

10. 

 

     Ngoài công việc chính trên, giao dịch hàng 

ngày. 

    Xây dựng hồ sơ nạp tiền sử dụng đất theo quy 

định đất đấu giá và giao đất không thông qua đấu 

giá. 

     Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2025 

     Thực hiện các nhiệm vụ khác của ngành theo 

yêu cầu của cấp trên và Thủ trưởng đơn vị ( nếu 

có) 

 

 

11-12 tháng  

 

 

Nguyễn Hữu Hà 

 

 

 

Ban địa chính xã, 

UBND xã và UBND 

huyện 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

IV. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN    

1. 

Thanh toán lương, phụ cấp và chế độ cho các 

đối tượng tháng 1 năm 2024, thu thuế muôn bài 

các hộ kinh doanh năm 2024 và làm thủ tục hồ 

sơ thanh toán các khoản chi thường xuyên, đầu 

tư tháng chỉnh lý năm 2023. Làm báo cáo Tài 

chính, báo cáo Kho bạc Nhà nước 

Tháng 1/2024 Tài chính – Kế toán 
Giao dịch KBNN, 

Tài chính 

2. 

Thanh toán lương, phụ cấp và chế độ cho các 

đối tượng tháng 2, triển khai làm hồ sơ thuế đất 

phi nông nghiệp và thu các khoản thuế, phí. Kết 

hợp với địa chính xã xây dựng hồ sơ đấu giá đất 

và cấp đất ở dân cư. Thanh toán các nhiệm vụ 

chi thường xuyên. Làm báo cáo Tài chính, báo 

cáo Kho bạc Nhà nước 

Tháng 2/2024 Tài chính – Kế toán 

Tài chính – Kế 

hoạch huyện, 

KBNN, chi cục 

thuế và các thôn 

3. 

Thanh toán lương, phụ cấp và chế độ cho các 

đối tượng tháng 3  

Triển khai làm hồ sơ thuế đất phi nông nghiệp, 

kết hợp nhà thầu xây dựng hồ sơ xây dựng các 

công trình và thu các khoản thuế, phí và thuế 

nhà ở tư nhân.  

Kết hợp với địa chính xã xây dựng hồ sơ đấu 

giá đất và cấp đất ở dân cư. Thanh toán các 

Tháng 3/2024 Tài chính – Kế toán 

Tài chính – Kế 

hoạch huyện, 

KBNN, chi cục 

thuế và các thôn 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

nhiệm vụ chi thường xuyên. Làm báo cáo Tài 

chính, báo cáo Kho bạc Nhà nước 

4. 

Thanh toán lương, phụ cấp và chế độ cho các 

đối tượng tháng 4. 

Phối hợp với chi cục thuế thu thuế, phí và thuế 

nhà ở tư nhân làm phương án các khoản thu hoa 

lợi đất công. Kết hợp với địa chính xã xây dựng 

hồ sơ đấu giá đất và cấp đất ở dân cư. Thanh 

toán các nhiệm vụ chi thường xuyên và đầu tư. 

Làm báo cáo Tài chính, báo cáo Kho bạc Nhà 

nước  

Tháng 4/2024 Tài chính – Kế toán 

Tài chính – Kế 

hoạch huyện, 

KBNN, chi cục 

thuế và các thôn 

5. 

Thanh toán lương, phụ cấp và chế độ cho các 

đối tượng tháng 5, kết hợp với chi cục thuế thu 

thuế, phí và thuế nhà ở tư nhân làm phương án 

các khoản thu hoa lợi đất công. Thanh toán các 

nhiệm vụ chi thường xuyên và đầu tư. Làm báo 

cáo Tài chính, báo cáo Kho bạc Nhà nước  

Tháng 5/2024 Tài chính – Kế toán 

Tài chính – Kế 

hoạch huyện, 

KBNN, chi cục 

thuế và các thôn 

6. 

Thanh toán lương, phụ cấp và chế độ cho các đối 

tượng tháng 6, kết hợp với chi cục thuế thu thuế, 

phí và thuế nhà ở tư nhân, triển khai thu các 

khoản hoa lợi đất công và thanh toán các nhiệm 

vụ chi thường xuyên và đầu tư. Làm báo cáo Tài 

chính, báo cáo Kho bạc Nhà nước. Làm báo cáo 

quyết toán thu chi ngân sách năm 2023 và tình 

Tháng 6/2024 Tài chính – Kế toán 

Tài chính – Kế 

hoạch huyện, 

KBNN, chi cục 

thuế và các thôn 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và kế 

hoạch đầu tư năm 2025 trình họp HĐND xã.  

7. 

Thanh toán lương, phụ cấp và chế độ cho các 

đối tượng tháng 7, kết hợp với chi cục thuế thu 

thuế, phí và thuế nhà ở tư nhân, triển khai thu 

các khoản hoa lợi đất công. Kết hợp với địa 

chính xã xây dựng hồ sơ đấu giá đất và cấp đất 

ở dân cư. Thanh toán các nhiệm vụ chi thường 

xuyên và đầu tư. Làm báo cáo Tài chính, báo 

cáo Kho bạc Nhà nước  

Tháng 7/2024 Tài chính – Kế toán 

Tài chính – Kế 

hoạch huyện, 

KBNN, chi cục 

thuế và các thôn 

8. 

Thanh toán lương, phụ cấp và chế độ cho các 

đối tượng tháng 8, kết hợp với chi cục thuế thu 

thuế, phí và thuế nhà ở tư nhân, xây dựng hồ sơ 

đấu giá đất và cấp đất ở dân cư. Thanh toán các 

nhiệm vụ chi thường xuyên và đầu tư. Làm báo 

cáo Tài chính, báo cáo Kho bạc Nhà nước  

Tháng 8/2024 Tài chính – Kế toán 

Tài chính – Kế 

hoạch huyện, 

KBNN, chi cục 

thuế  

9. 

Thanh toán lương, phụ cấp và chế độ cho các 

đối tượng tháng 9, kết hợp với chi cục thuế thu 

thuế, phí và thuế nhà ở tư nhân, xây dựng hồ sơ 

đấu giá đất và cấp đất ở dân cư. Thanh toán các 

nhiệm vụ chi thường xuyên và đầu tư. Làm báo 

cáo Tài chính, báo cáo Kho bạc Nhà nước  

Tháng 9/2024 Tài chính – Kế toán 

Tài chính – Kế 

hoạch huyện, 

KBNN, chi cục 

thuế 

10. 
Thanh toán lương, phụ cấp và chế độ cho các 

đối tượng tháng 10, kết hợp với chi cục thuế thu 
Tháng 10/2024 Tài chính – Kế toán Tài chính - Kế 

hoạch huyện, 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

thuế, phí và thuế nhà ở tư nhân. Thanh toán các 

nhiệm vụ chi thường xuyên và đầu tư. Làm báo 

cáo Tài chính, báo cáo Kho bạc Nhà nước. Rà 

soát các khoản thu và nhiệm vụ chi 10 tháng 

KBNN, chi cục 

thuế 

11. 

Thanh toán lương, phụ cấp và chế độ cho các 

đối tượng tháng 11, kết hợp với chi cục thuế thu 

thuế, phí và thuế nhà ở tư nhân. Thanh toán các 

nhiệm vụ chi thường xuyên và đầu tư. Làm báo 

cáo Tài chính, báo cáo Kho bạc Nhà nước. Rà 

soát các khoản thu và nhiệm vụ chi 11 tháng. 

Làm báo cáo thu chi 11 tháng trình HĐND xã 

Tháng 11/2024 Tài chính – Kế toán 

Tài chính – Kế 

hoạch huyện, 

KBNN, chi cục 

thuế 

12. 

Thanh toán lương, phụ cấp và chế độ cho các 

đối tượng tháng 12, kết hợp với chi cục thuế thu 

thuế, phí và thuế nhà ở tư nhân. Thanh toán các 

nhiệm vụ chi thường xuyên và đầu tư. Làm báo 

cáo Tài chính, báo cáo Kho bạc Nhà nước. tổng 

kết năm 

Tháng 12 /2024 Tài chính – Kế toán 

Tài chính – Kế 

hoạch huyện, 

KBNN, chi cục 

thuế 

V. CÔNG AN    

1. 
Nắm chắc tình hình an ninh chính trị nội bộ, an 

ninh nông thôn, an ninh tôn giáo tại địa bàn 
Thường xuyên Công an xã 

Các ban, ngành, 

đoàn thể xã 

2. 

Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội 

phạm, vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội trên 

địa bàn. 

Thường xuyên Công an xã 
Các ban, ngành, 

đoàn thể xã 

3. 
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tuyên 

truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm 
Thường xuyên Công an xã 

Các ban, ngành, 

đoàn thể xã 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

chỉnh các quy định luật an toàn giao thông; đảm 

bảo hành lang an toàn giao thông trên địa bàn 

4. 

Bảo đảm an toàn công tác phòng cháy chữa 

cháy, kiểm tra hoạt động phòng cháy chữa cháy 

tại các hộ kinh doanh, cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn 

01/01-15/4/2024 Công an xã  

5. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 

06 thu thập, bổ sung, chỉnh sửa thông tin dữ liệu 

dân cư 

Thường xuyên Công an xã  

6. 

Phát động Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc trên địa bàn: Xây dựng, phát triển các 

mô hình đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống 

tội phạm tại cơ sở, thiết lập thế trận an ninh 

nhân dân tại địa bàn; tuyên truyền nâng cao 

nhận thức cho nhân dân chấp hành nghiêm các 

quy định của Pháp luật; Phối hợp với Mặt trận 

Tổ quốc và các cơ quan ban ngành liên quan tổ 

chức các ngày kỷ niệm như: Ngày hội toàn dân 

bảo vệ An ninh tổ quốc (19/8), Ngày Đại đoàn 

kết toàn dân (18/11) 

Thường xuyên Công an xã 

Mặt trận tổ quốc và 

các ban, ngành, 

đoàn thể xã 

7. 

Tham mưu giải quyết ổn định tình hình các vụ 

tranh chấp, khiếu kiện; đặc biệt, phối hợp các cơ 

quan có liên quan tuyên truyền, vận động nhân 

dân trong công tác giải phóng mặt bằng thực 

hiện đường dây điện 500KV trên địa bàn. 

Thường xuyên Công an xã 
Các ban, ngành, 

đoàn thể xã 

8. 
Tham mưu tiếp tục lắp thêm các Camera giám 

sát an ninh trên địa bàn  
 Công an xã  
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

9. 
Nắm chắc tình hình an ninh chính trị nội bộ, an 

ninh nông thôn, an ninh tôn giáo tại địa bàn 
Thường xuyên Công an xã 

Các ban, ngành, 

đoàn thể xã 

10. 

Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội 

phạm, vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội trên 

địa bàn. 

Thường xuyên Công an xã 
Các ban, ngành, 

đoàn thể xã 

11. 

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tuyên 

truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm 

chỉnh các quy định luật an toàn giao thông; đảm 

bảo hành lang an toàn giao thông trên địa bàn 

Thường xuyên Công an xã 
Các ban, ngành, 

đoàn thể xã 

12. 

Bảo đảm an toàn công tác phòng cháy chữa 

cháy, kiểm tra hoạt động phòng cháy chữa cháy 

tại các hộ kinh doanh, cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn 

01/01-15/4/2024 Công an xã  

13. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 

06 thu thập, bổ sung, chỉnh sửa thông tin dữ liệu 

dân cư 

Thường xuyên Công an xã  

VI QUÂN SỰ    

1.  
Điều động lực lượng tham gia huấn luyện tại 

huyện 

22/01 - 

01/3/2024 

Ban chỉ huy quân sự 

xã 
 

2.  
Tổ chức rà soát công dân trong độ tuổi 17, phúc 

tra dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật 
01/3 – 20/3/2024 BCH Quân sự xã  

3.  

Tổ chức đêm văn nghệ gặp mặt quân nhân hoàn 

thành nhiệm vụ và quân nhân nhập ngũ năm 

2024 

18/2 – 22/2/20-

24 
BCH quân sự xã 

Các tổ chức chính 

trị xã hội và các 

Ban ngành, công an 

xã, các thôn 

4.  Giao quân năm 2024 26/02/2024 BCH quân sự xã 
Các tổ chức chính 

trị xã hội và các 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

Ban ngành, công an 

xã, các thôn 

5.  
Điều động lực lượng chiến sỹ mới tham gia 

huấn luyện tại cụm  
11/3 – 26/3/2024 BCH Quân sự xã  

6.  

Tổ chức Đăng ký độ tuổi 17 và phúc tra dự bị 

động viên, phương tiện kỹ thuật và nữ có 

chuyên môn cần cho quân đội 

01/4 – 30/4/ 2024 BCH quân sự xã 

Các tổ chức chính 

trị xã hội và các 

Ban ngành, công an 

xã, các thôn 

7.  
Xây dựng dự toán làm mô hình học cụ phục vụ 

huấn luyện năm 2024 và các năm tiếp theo 
10/3 – 30/ 3/2024 BCH quân sự xã 

Kế toán ngân sách 

và UBND xã 

8.  
Điều động lực lượng binh chủng tham gia huấn 

luyện tại huyện 
03/4 – 08/4/2024 BCH quân sự xã  

9.  
Tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân năm 2 

đến năm 4 tại xã và hội thao tại xã Cẩm thịnh 
10/4 -22/4/2024 BCH quân sự xã 

Các tổ chức chính 

trị xã hội và các 

Ban ngành, công an 

xã, các thôn 

10.  
Tổ chức lớp học bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng cho cán bộ Đảng viên và tộc trưởng các 

dòng họ 

10/6 – 20/7/2024 BCH quân sự xã 

Các tổ chức chính 

trị xã hội và các 

Ban ngành, công an 

xã, các thôn 

11.  
Tổ chức sơ kết công tác cơ sở vững mạnh toàn 

diện 
12/6 -30/6/2024 BCH quân sự xã 

Ban chấp hành 

Đảng uỷ 

12.  
Hoàn thiện hồ sơ báo cáo phục vụ đoàn thanh 

tra công vụ và chế độ chính sách của bộ quốc 

phòng và quân khu 4 

10/7 – 

20/11/2024 
BCH quân sự xã 

Văn phòng - Chính 

sách  

13.  
Tổ chức rà soát thanh nhiên trong độ tuổi gọi 

nhập ngũ năm 2025 

BCH quân sự xã BCH quân sự xã Các tổ chức chính 

trị xã hội và các 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

Ban ngành, công an 

xã, các thôn 

14.  
Tổ chức kỹ niệm 80 năm ngày thành lập quân 

đội nhân dân việt nam 22/12 
22/12/2024 BCH quân sự 

Hội CCB và các 

đoàn thể 

15.  Tổ chức tổ kết công tác quốc phòng an ninh                   26/12/2024 BCH quân sự Công an xã 

VII. VĂN PHÒNG UBND    

16.  
Kiện toàn lại các ban lĩnh vực Văn phòng, nội 

vụ, thống kê 
Tháng 1/2024 

Văn phòng UBND Các tổ chức, ban, 

ngành, đoàn thể 

17.  
Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành về lĩnh 

vực văn phòng, CCHC, Nội vụ, thống kê 
Tháng 1-2/2024 

Văn phòng UBND Các tổ chức, ban, 

ngành, đoàn thể 

18.  
Ban hành văn bản chỉ đạo điều hành công tác 

CCHC 
Thường xuyên 

Văn phòng UBND 
 

19.  
Duyệt lương cán bộ, công chức, người hoạt 

động không chuyên trách, QĐ 130 năm 2024 

Tháng 1/2024 và 

tháng 7/2024 

Văn phòng UBND 
Phòng Nội vụ 

20.  Lập hồ sơ nâng lương Khi đến kỳ Văn phòng UBND Phòng Nội vụ 

21.  

Tiếp nhận hồ sơ công chức được điều động, 

luân chuyển về xã, cập nhật phần mềm cán bộ, 

công chức 

Tháng 2/2024 

Văn phòng UBND 
Cá nhân có liên 

quan 

22.  Thực hiện công tác thống kê 
Định kỳ hàng 

tháng 

Văn phòng UBND Các tổ chức, cá 

nhân liên quan 

23.  Xây dựng bổ sung hồ sơ NTM tiêu chí 18 Tháng 3/2024 
Văn phòng UBND Cán bộ, công chức, 

các tổ chức 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

24.  Xây dựng hồ sơ NTM tiêu chí 10 Tháng 9-11/2024 Văn phòng UBND 

Các tổ chức, cơ 

quan, ban, ngành có 

liên quan 

25.  
Bổ sung cơ sở vật chất phục vụ hoạt động cơ quan, 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã 
Thường xuyên Văn phòng UBND Toàn thể cơ quan 

26.  

Xây dựng và thực hiện KH cải tiến và áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

Sau khi có KH 

của huyện 
Văn phòng UBND 

Các ban, ngành liên 

quan 

27.  

Giúp Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND điều hành 

công việc, đôn đốc các ngành thực hiện chức 

trách nhiệm vụ, điều hành hoạt đông bộ phận 

giao dịch 

Thường xuyên Văn phòng UBND  

28.  
Giúp TT HĐND chuẩn bị tài liệu và tổ chức các 

kỳ họp HĐND xã trong năm 2024 

Tháng 1/2024 

Tháng 7/2024 
Văn phòng UBND 

TT HĐND, các ban, 

ngành, đoàn thể 

29.  

Cải tiến Trang TTĐT đảm bảo giao diện thân 

thiện, đáp ứng cập nhật toàn bộ thông tin, nội 

dung hoạt động lên trang 

Thường xuyên Văn phòng UBND 
Ban VH, Ban biên 

tập 

30.  

Vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm văn 

phòng điện tử thông minh, chuyển phát văn bản 

kịp thời. Đôn đốc, nhắc nhở việc trao đổi văn 

bản điện tử trên môi trường mạng, hạn chế tối 

Thường xuyên Văn phòng UBND 
Các tổ chức, ban, 

ngành, đoàn thể 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

đa văn bản giấy, ký số văn bản theo đúng quy 

định. 

31.  Triển khai thực hiện an toàn thông tin cấp độ 1 Thường xuyên Văn phòng UBND Toàn thể cơ quan 

32.  
Xây dựng sáng kiến kinh nghiệm trong lĩnh vực 

phụ trách 
Từ tháng 2 Văn phòng UBND Cá nhân liên quan 

18. 
Đôn đốc thực hiện xử lý ý kiến cử tri gửi đến 

các kỳ họp HĐND xã 
Thường xuyên 

Văn phòng UBND Các ban, ngành có 

liên quan 

19. 

Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công 

chức, đánh giá người hoạt động không chuyên 

trách xã năm 2024 

Tháng 11/2024 

Văn phòng UBND 

Toàn thể cơ quan 

20. 

Tổng kết các phong trào thi đua năm 2024, khen 

thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc định kỳ, đốt 

xuất 

Tháng 1 - 12/2024 

Văn phòng UBND Các tổ chức, ban, 

ngành, đoàn thể, cá 

nhân liên quan 

21. Thực hiện Báo cáo định kỳ, đột xuất Tháng 1- 12/2024 
Văn phòng UBND Các ban, ngành có 

liên quan 

VIII. TƯ PHÁP - HỘ TỊCH    

1. 
Công tác ban hành văn bản của Lĩnh vực tư 

pháp hộ tịch  năm 2024 

Tháng 1,2,3 năm 

2024 

Phan Thị Vân 

Nguyễn Đình Hùng 
 

2. 
Lập hồ sơ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật 
Cả năm 2024 

Phan Thị Vân 

Nguyễn Đình Hùng 

Các ban, ngành, 

đoàn thể  cấp xã 

3. 
Chỉ đạo tổ hòa giải hoạt động hiệu quả 

 
Trong năm 2024 

Phan Thị Vân 

Nguyễn Đình Hùng 

Mặt trận tổ quốc và 

các ban, ngành, 

đoàn thể xã, các tổ 

hòa giải 9 thôn 

4. 
Tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật 
Thường xuyên 

Phan Thị Vân 

Nguyễn Đình Hùng 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

 

5. 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, 

xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật 

Tổng hợp kiến nghị, phản ánh của các ngành, 

đoàn thể về những vướng mắc trong quá trình 

thực thi pháp luật về xử lý VPHC tại địa 

phương 

Tháng 10/2024 

 

Thường xuyên 

Phan Thị Vân 

Nguyễn Đình Hùng 

Các ban, ngành, 

đoàn thể  cấp xã 

6. 

Phối hợp tổ chức các đợt tuyên truyền phổ biến 

giáo dục pháp luật truyền thông về Trợ giúp 

pháp lý tại địa bàn 01 cuộc.  

 

Tháng, Quý III 

năm 2024 

 

 

Phan Thị Vân 

Nguyễn Đình Hùng 

Các ban, ngành, 

đoàn thể  cấp xã 

7. 

Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

2024 

Tháng10 đến 11 

năm 2024 

Phan Thị Vân 

Nguyễn Đình Hùng 

Các ban, ngành, 

đoàn thể  cấp xã,  

8. 

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xủa xã. 

Phối hợp triển khai Kế hoạch phát thanh chuyên 

mục“Trợ giúp pháp lý với người dân” 

Cả năm 2024 
Phan Thị Vân 

Nguyễn Đình Hùng 

Phối hợp với đ/c 

phụ trách đài truyền 

thanh xã  

9. 

Phối hợp thực hiện công tác đối thoại giữa lãnh 

đạo chính quyền với nhân dân,  Giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề xuất của tổ 

chức, các nhân. 

Cả năm 2024 Nguyễn Đình Hùng 
Các ban, ngành, 

đoàn thể cấp xã 

10. 

Thực hiện Kế hoạch số 316/ KH-UBND ngày 

02/6/2023  của ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn 

về  việc Rà soát, đối chiếu dữ liệu hộ tịch trong 

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Sổ hộ tịch, 

Cả năm 2024 Nguyễn Đình Hùng  
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

theo lộ trình của từng giai đoạn các dữ liệu đã 

nhập  trong phần mềm hộ tịch.  

11. 

- Thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực Tư pháp theo Kế 

hoạch công tác cải cách hành chính của UBND 

xã.    

 -  Tăng cường thực hiện thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử, dịch vụ công trên cổng 

dịch vụ công quốc gia 

Cả năm 2024 
Phan Thị Vân 

Nguyễn Đình Hùng 

Các ban, ngành, 

đoàn thể cấp xã 

IX. VĂN HÓA THÔNG TIN    

1. 
- Triển khai đăng ký các danh hiệu văn hoá, 

bình xét các danh hiệu văn hóa  

Đầu năm 2024 

Đăng ký; hoàn 

thành bình xét 

trước ngày 6 

tháng 11 

Võ Văn Thạch  

Ban chỉ đạo phong 

trào toàn dân xây 

dựng ĐSVH xã, các 

đơn vị thôn xóm. 

2. 

- Tham mưu tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất 

nước, địa phương  

Thường xuyên 

trong năm  
Võ Văn Thạch  

Các ban ngành đoàn 

thể, tuyên giáo, dân 

vận, đài truyền 

thanh, chuyên trách 

CN thông tin, các 

cơ quan đơn vị 

đóng trên địa bàn, 

các thôn xóm 

3. 

- Ban hành kế hoạch hoạt động của ngành, kế 

hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, phối 

hợp với chuyên trách CNTT ban hành kế hoạch 

chuyển đổi số và tham mưu tổ chức thực hện 

theo kế hoạch 

Hoàn thành trong 

tháng 1. 

Võ Văn Thạch, Lê 

Thị Loan  
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

4. 

- Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo toàn dân xây 

dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình, 

kiện toàn ban biên tập đai truyền thanh, trang 

thông tin đện tử xã. 

Hoàn thành trong 

quý I  
Võ Văn Thạch  Văn phòng UBND  

5. 

- Đôn đốc các thôn tiến hành thông qua Hương 

ước thôn để trình chủ tịch UBND xã ra quyết 

đinh công nhận  

Hoàn thành trong 

tháng 4 năm 

2024 

Công chức văn hóa 

xã hội, ban tư pháp  
Các đơn vị thôn  

6. 

- Tham gia các giải thể thao, các liên hoan văn 

nghệ do huyện tổ chức dự kiến tham gia 5 giải 

thể thao và liên hoan câu lạc bộ Dân Ca Ví, dặm 

Căn cứ theo kế 

hoạch của cấp 

trên  

Công chức văn hóa  
Các ban ngành đoàn 

thể. 

7. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể 

dục thể thao dự kiến phối hợp với các ban 

ngành đoàn thể tổ chức 4 giải thể thao, 4 hoạt 

động văn hóa văn nghệ cấp xã (Căn cứ vào kế 

hoạch hoạt động của các ban ngành để có 

phương án phối hợp) 

 

Thực hiện trong 

năm  

Công chức văn hóa 

xã hội  

Các ban ngành, 

đoàn thể  

X. CHÍNH SÁCH - XÃ HỘI    

1. 

Thông báo cho các đối tượng Hộ nghèo, cận 

nghèo, BTXH, NCC với Cách mạng lên mở thẻ 

ATM để thực hiện chi trả chế độ an sinh xã hội 

không dùng tiền mặt. Phối hợp với MTTQ, các 

ban ngành, đoàn thể, các thôn lập danh sách để 

cấp quà cho các đối tượng nhân dịp tết Giáp 

Thìn 2024. 

T01/2024 Ban Văn hóa- xã hội 

 

 

Công an xã, MTTQ, 

các ban ngành có 

liên quan, 9 thôn 

2. 

Phê duyệt và cấp thẻ BHYT, hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ 70-79 tuổi, hộ trung bình, cấp tiền 

quà cho một số đối tượng, cấp phát tiền điện hộ 

 T01-T03/2024 
Ban Văn hóa - xã 

hội 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

nghèo. Đôc đốc, hướng dẫn ban hành kế hoạch 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tiến hành 

chi trả một số đối tượng qua thẻ ATM 

 9 thôn, các hội, 

Ban thủ quỹ 

3. 

Cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng , Thông 

báo các đối tượng lên làm chế độ( cao tuổi, và 

các chế độ khác),  Lập ds các đối tượng còn lại 

phấn đấu chi trả toàn bộ đối tượng an sinh xã 

hội nhận tiền qua thẻ ngân hàng. 

T2- T3/2024 Ban Văn hóa- xã hội 

 

 Bưu điện văn hóa 

xã, Đài truyền 

thanh 

4. 

Tham mưu họp và xét đề nghị cấp trên duyệt 

chế độ các đối tượng BTXH ( như tăng giảm, 

MTP….) 

T4/2024 Ban Văn hóa- xã hội 

 

Hội đồng xét duyệt 

mức độ khuyết tật 

5. 

Thông báo làm hồ sơ ưu đãi giáo dục và các chế 

độ của người lao động như tìm kiếm việc làm 

trên các sàn giao dịch. 

T4-T5/2024 Ban Văn hóa- xã hội 
 

Đài truyền thanh, 9 

thôn 

6. 
Điều tra Thu thập và xử lý thông tin về lao động 

việc làm đào tạo nghề 
T4 - T5/2024 Ban Văn hóa- xã hội 

9 thôn 

7. 
Cập nhật dữ liệu quản lý trẻ em trên địa bàn xã 

năm 2024 
T6 - T7/2024 Ban Văn hóa- xã hội 

Ban tư Pháp 

8. 
Chuẩn bị nôi dung chương trình Kế Hoạch cho 

lễ kỷ niệm 77 ngày TBLS  
T7/2024 Ban Văn hóa- xã hội 

9 thôn, Đài truyền 

thanh 

9. 
Thực hiện Điều tra rà soát Hộ nghèo, cận nghèo 

theo chuẩn mới giai đoạn 2022-2025 
T8 - T10/2024 Ban Văn hóa- xã hội 

9 thôn, Đài truyền 

thanh 

10. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác của ngành ( Hoàn 

thành điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ Nông lâm lập danh sách gửi cấp trên phê 

duyệt) 

Thực hiện các nhiệm vụ khác của cấp trên và 

của thủ trưởng đơn vị. 

T11 - T12/2024 Ban Văn hóa- xã hội 

 

 

9 thôn, các ban 

ngành có liên quan 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian thực 

hiện - Thời gian 

hoàn thành 

Ban, ngành thực 

hiện 

Ban, ngành phối 

hợp 

XI. Y TẾ    

1. Khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an Vào tháng 11 Trạm y tế  

2. Chương trình dinh dưỡng 
Tháng 6 và tháng 

12 
Trạm y tế 

 

3. Tẩy giun cho phụ nữ 15-49 tuổi và trường học 
Ngày 01/06 và 

01/12/2024 
Trạm y tế 

 

XII Dân số    

1. Truyền thông Dân số 
Vào ngày 02 

hàng tháng 
Ban văn hóa 

 

2. Chiến dịch kế hoạch hóa gia đình 

Tháng 5,6 

Tháng 12 

 

Trạm y tế 

 

 

 Trên cơ sở khung kế hoạch này, các ban, ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc báo cáo về Chủ tịch UBND xã để được chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 

- TVĐU - TT HĐHD xã; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Chủ tịch UBMTTQ, Các đoàn thể; 

- Trưởng các ban, ngành UBND; 

- Lưu: VT,VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Văn Hiệp 
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